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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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Số:   758 /QĐ-SKHCN Hà Tĩnh, ngày  04  tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi quyền sử dụng                                           

nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/06/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/06/2019; và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/06/2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban thường vụ Quốc 

hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản 

lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện 

pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP liên quan đến thủ tục xác lập quyền 

sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 16/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Khoa học và Công nghệ; số 2525/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về việc phê 

duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương 

Sơn” cho sản phẩm thịt dê của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”; 

Căn cứ Văn bản số 3183/UBND-VX2 ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về phương án bàn giao sở hữu, quản lý các nhãn hiệu cộng đồng và phương 

án xử lý đối với các dự án sở hữu trí tuệ đang triển khai do sắp xếp đơn vị hành 

chính ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SKHCN ngày 04/11/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn về cấp phép và thu 

hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo; và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, CN&DMST.  
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Bùi Phong An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

HƯỚNG DẪN 

Cấp phép và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận  

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” 

(Ban hành theo Quyết định số      /QĐ-SKHCN ngày     /    /2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê 

Hương Sơn - Hà Tĩnh” (sau đây gọi là “Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi”) được 

ban hành nhằm thống nhất việc thực hiện các trình tự, thủ tục cấp (bao gồm việc cấp 

mới, sửa đổi, cấp lại, gia hạn) và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” (sau đây gọi là “Giấy chứng nhận”).  

 Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi này áp dụng đối với chủ sở hữu nhãn hiệu 

chứng nhận; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất và kinh doanh sản phẩm thịt dê 

trên địa bàn các xã (Hương Sơn, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, 

Kim Hoa, Kim Sơn 1, Kim Sơn 2) (sau đây gọi là “Người sử dụng”) có nhu cầu sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” (sau đây gọi là “NHCN”). 

 Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “Quy chế” được đề cập trong Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi này là Quy 

chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được ban hành kèm 

theo Quyết định số 652/QĐ-SKHCN ngày 04/11/2025 của của Sở Khoa học và Công 

nghệ Hà Tĩnh.  

 2. “Hồ sơ” quy định trong Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi này bao gồm hồ 

sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. 

3. “Chủ sở hữu NHCN” được đề cập trong Hướng dẫn này đồng thời là 

Tổ chức quản lý NHCN là Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. 

4. “Người sử dụng” được đề cập trong Hướng dẫn này là các tổ chức, cá 

nhân đáp ứng điều kiện sử dụng và đã được Chủ sở hữu cấp Giấy chứng nhận. 

 

Chương II  

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 
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Điều 4. Thành phần hồ sơ 

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện tại Điều 7 Quy chế có quyền nộp 

hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận (sau đây gọi là “người nộp hồ sơ”). 

2. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) 02 bản gốc Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận được làm theo Mẫu DHS/01-

DON (Phụ lục).  

 b) 01 bản sao tài liệu chứng minh thông tin người sử dụng:  

 Là cá nhân: Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân 

khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

 Là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 

hoặc các giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập hợp pháp do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp.  

c) Danh sách thành viên của tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác…) và Điều lệ 

hoạt động (áp dụng đối với người nộp hồ sơ là tổ chức tập thể). 

d) Tài liệu chứng minh quy trình chăn nuôi, sơ chế, chế biến và đóng gói phù 

hợp tiêu chuẩn tương ứng với sản phẩm (nếu có): Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn, Tiêu chuẩn VietGAHP - Quy trình thực hành chăn nuôi tốt, Tiêu 

chuẩn GlobalGAP - Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, Tiêu chuẩn HACCP - Hệ 

thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn... 

đ) Tài liệu (hợp đồng, thỏa thuận, đặt hàng…) chứng minh hoạt động liên kết, 

thu mua, bao tiêu giữa các đơn vị kinh doanh sản phẩm thịt dê với các tổ chức, cá 

nhân chăn nuôi, cung cấp sản phẩm thịt dê đã được cấp Giấy chứng nhận (đối với 

hoạt động mua bán thịt dê; nhà hàng, quán ăn có cung cấp sản phẩm thịt dê. 

e) Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng NHCN do Tổ chức chứng nhận 

độc lập thực hiện (nếu có). 

 f) Các tài liệu khác liên quan nếu có.  

Điều 5. Trình tự thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 

1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Chủ sở hữu 

NHCN. 

2. Tiếp nhận hồ sơ 

Chủ sở hữu NHCN tiếp nhận và kiểm tra các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 

4. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, hướng dẫn Người nộp hồ sơ phương án khắc 

phục và quy định thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ.  

 3. Kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng để cấp Giấy chứng nhận sau khi tiếp 

nhận bộ hồ sơ hợp lệ: 
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Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc, Chủ sở hữu 

NHCN thành lập Tổ thẩm định hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất 

sản xuất/kinh doanh đối chiếu với tiêu chí chứng nhận. Kết quả kiểm tra, đánh giá 

được thể hiện tại Biên bản kiểm tra, đánh giá (Mẫu DHS/02-BBKT):  

- Nội dung kiểm tra, đánh giá: 

+ Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí: nguồn gốc sản phẩm; chất lượng cảm quan, 

của sản phẩm; dịch vụ mua bán sản phẩm. 

+ Các tiêu chí về thành phần lý hóa, tiêu chí về an toàn thực phẩm của sản 

phẩm chỉ thực hiện kiểm tra, đánh giá khi tiêu chí về cảm quan sản phẩm đánh giá là 

Không đạt. 

 - Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chủ sở hữu NHCN ban hành quyết định 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN cho Người nộp đơn.  

- Nếu kết quả kiểm tra, đánh giá là chưa đạt: hướng dẫn Người nộp hồ sơ 

phương án khắc phục và quy định thời hạn tối đa 10 (mười) ngày làm việc để hoàn 

thiện hồ sơ. Nếu việc hoàn thiện khắc phục vẫn chưa đáp ứng theo quy định thì có 

thông báo đến người nộp hồ sơ về việc từ chối cấp giấy chứng nhận.  

4. Tổ thẩm định gồm: 

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh; 

- Đại diện UBND xã/phường sở tại; 

- Đại diện cơ quan, đơn vị khác tùy vào nhu cầu kiểm tra, đánh giá. 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ 

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN 

Điều 6. Trình tự thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị (Theo mẫu DHS/01-DON, Phụ lục) 

- Giấy chứng nhận (bản gốc); 

- Các tài liệu khác chứng minh cho đề nghị cấp đổi (nếu có). 

2. Trình tự thủ tục: 

a. Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận như tại khoản 1 

Điều này được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Chủ sở hữu NHCN. 

b. Trong thời hạn 05 (năm) ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ của Người sử dụng, Chủ sở hữu NHCN sẽ tiến hành xác minh hồ sơ. Nếu kết 

quả xác minh hồ sơ, đánh giá là Đạt: Chủ sở hữu NHCN ban hành quyết định cấp đổi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN (Mẫu DHS/04-QĐC, Phụ lục) và Giấy chứng 

nhận (Mẫu DHS/05-GCN, Phụ lục).  
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3. Chủ sở hữu NHCN thu lại Giấy chứng nhận cũ, phát hành Giấy chứng nhận 

mới đã được cập nhật thông tin mới của người sử dụng. Số Giấy chứng nhận và hiệu 

lực Giấy chứng nhận được giữ nguyên. Tổ chức quản lý cập nhật lại thông tin và ngày 

cấp đổi Giấy chứng nhận, vào Sổ theo dõi đăng ký sử dụng NHCN “Dê Hương Sơn 

- Hà Tĩnh” theo biểu mẫu DHS/03-TDDK. 

Điều 7. Trình tự thủ tục cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận 

1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hết hiệu lực: 

Thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục gia hạn hiệu lực được thực hiện như quy 

định về cấp mới Giấy chứng nhận tại Điều 4, 5. Nếu được cấp lại trong trường hợp 

này, Giấy chứng nhận (được gia hạn hiệu lực) có hiệu lực kể từ ngày kết thúc hiệu 

lực của Giấy chứng nhận cũ. 

2. Các trường hợp Giấy chứng nhận bị mất và thất lạc: 

Trình tự thủ tục cấp lại được thực hiện như quy định về cấp đổi Giấy chứng 

nhận tại Điều 6. Hiệu lực của Giấy chứng nhận (cấp lại) là hiệu lực của Giấy chứng 

nhận bị mất, thất lạc. 

Điều 8. Trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận 

1. Giấy chứng nhận bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

9 Quy chế. 

2. Thông báo căn cứ thu hồi và ấn định thời hạn trả lời: 

Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi phát hiện hoặc được 

tiếp nhận các bằng chứng về căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận, chủ sở hữu nhãn hiệu 

chứng nhận có thông báo bằng văn bản cho Người sử dụng về việc thu hồi Giấy chứng 

nhận kèm theo các bằng chứng về căn cứ thu hồi, đồng thời ấn định cho Người sử 

dụng thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo để phản 

hồi về việc thu hồi Giấy chứng nhận. 

3. Quyết định thu hồi: 

Nếu hết thời gian ấn định mà Người sử dụng không có ý kiến phản đối hoặc 

có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng về việc thu hồi Giấy chứng nhận thì chủ 

sở hữu nhãn hiệu chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. 

Quyết định thu hồi được gửi đến Người sử dụng và được đăng công khai trên 

website của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận (nếu có). 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

 Giao Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan và UBND các xã/ phường triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Trường 

hợp cần thiết, Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu phương án phối hợp 

với chính quyền các địa phương về cách thức phối hợp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để 

đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp quyền. 
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Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh để xem xét, sửa đổi cho phù hợp với điều 

kiện thực tế./. 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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PHỤ LỤC: CÁC BIỂU MẪU, TÀI LIỆU 

 

STT Biểu mẫu, tài liệu Ký hiệu 

1 Đơn đề nghị DHS/01-DON 

2 
Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện sử 

dụng NHCN “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” 
DHS/02-BBKT 

3 
Sổ theo dõi đăng ký sử dụng NHCN “Dê 

Hương Sơn - Hà Tĩnh” 
DHS/03-TDDK 

4 Quyết định cấp Giấy chứng nhận  DHS/04-QĐC 

5 
Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

NHCN “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” 
DHS/05-GCN 
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 (Mẫu DHS/01-DON) 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP, SỬA ĐỔI, CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

“DÊ HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH” 

BIÊN NHẬN ĐƠN 

(Dành cho chủ sở hữu NHCN) 

Số đơn: .................................... 

Ngày nhận đơn: ........................... 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 

               

 

 

 CHỦ ĐƠN  

Tên chủ đơn: .................................................................................................................................... 

Đại diện: .................................................................Chức vụ: ......................................... .............. 

Địa chỉ: ............................................................................................................................................. 

Điện thoại: ................................... Fax: ................................... Email: 

............................................. 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

 Cấp mới Giấy chứng nhận 

 Cấp đổi Giấy chứng nhận số: ...................................................................................................... 

 Cấp lại/ gia hạn Giấy chứng nhận số: ......................................................................................... 

 SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

 Thịt dê tươi (chưa qua chế biến), thịt dê thui. 

 Mua bán thịt dê tươi (chưa qua chế biến), thịt dê thui. 

 Nhà hàng, quán ăn có cung cấp sản phẩm thịt dê tươi (chưa qua chế biến), thịt dê thui. 

 PHẦN MÔ TẢ THÔNG TIN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

4.1. Thông tin về hoạt động chăn nuôi  

a. Địa điểm chăn nuôi chính: ....................................................................................................... 

 Có địa điểm chăn nuôi khác theo danh sách đính kèm.  

b. Tổng diện tích (m2): …….........................................................................................................  

c. Sản lượng bình quân 03 năm gần nhất: .................................................................................... 

4.2. Thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, sơ chế sản phẩm  

 Đạt tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: ............................................................            

 Đạt tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn: .......... 

............................................................................................................................. ......................... 

 Đạt tiêu chuẩn VietGAHP: ......................................................................................................  

 Đạt tiêu chuẩn GlobalGAP: .................................................................................................... 

 Đạt tiêu chuẩn HACCP: ......................................................................................................... 

 Đạt tiêu chuẩn khác: ........................................................................................................ ...... 

4.3. Thông tin về hoạt động thương mại sản phẩm 

a) Có hệ thống nhận thương hiệu riêng  

 Chưa có: ......................................................................................................... ........................   

 Có (liệt kê): ............................................................................................................................ 

b) Kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm: 

 Thương lái thu mua: .............................................................................................................. 

 Cửa hàng kinh doanh: ........................................................................................................... 

 Siêu thị/ Cửa hàng tiện lợi: ................................................................................................... 

 Doanh nghiệp kinh doanh: .................................................................................................... . 
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 Xuất khẩu: .................................................................................................................. ............. 

 Khác: ........................................................................................................................... ............ 

  PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

1. Số Giấy chứng nhận đã được cấp: ........................................................................................... 

2. Lý do đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận: 

. Cấp đổi Giấy chứng nhận do bị hư hỏng 

 Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận. 

Mô tả cụ thể nội dung thay đổi: 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

 PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 

Mã số Giấy chứng nhận đã được cấp: ............................................................................................. 

Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận:  

 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, thất lạc.         

 Cấp lại Giấy chứng nhận do hết hiệu lực.    

 CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO  

Tài liệu tối thiểu: 

KIỂM TRA DANH MỤC 

 Đơn đề nghị, gồm ... trang x 02 bản  

 Bản sao CCCD hoặc tương đương (Đối với cá nhân) 

 Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN, Quyết định thành lập 

hoặc giấy tương đương (Đối với tổ chức) 

 

 Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn/ Giấy chứng nhận VietGAHP/ 

Giấy chứng nhận GlobalGAP/ Giấy chứng nhận HACCP 

 

 Giấy chứng nhận gốc (trường hợp sửa đổi, gia hạn)  

 Tài liệu bổ trợ khác (ghi rõ): 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 
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 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN 

Tôi/ chúng tôi cam đoan mọi thông tin trong Đơn đề nghị trên đây là trung thực, đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai báo, đồng thời cam kết:  

1) Đã hiểu rõ về các quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà 

Tĩnh”. 

2) Tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - 

Hà Tĩnh”. 

3) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy 

định. 

4) Đóng góp đầy đủ kinh phí sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo quy định (nếu có). 

5) Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thường xuyên theo đúng quy định. 

6) Có trách nhiệm thực thi quyền và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy 

định. 

 ........................, ngày ..... tháng .... năm 20....... 

Chủ đơn/Đại diện của chủ đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu DHS/02-BBKT 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ………, ngày    tháng    năm  

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

“DÊ HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH” 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin chủ đơn 

Tên chủ đơn: ..........................................................................................................................  

Đại diện: .................................................................Chức vụ: ................................................. 

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

Điện thoại: .............................................. E-mail: ...................................................................  

Số đơn: ................................................... Ngày nộp đơn ........................................................  

2. Địa điểm sản xuất, kinh doanh được kiểm tra 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

3. Thành phần Tổ thẩm định:  

Họ và tên  Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

Tổ thẩm định 

   

   

   

   
 

II. CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC TỔ THẨM ĐỊNH THỰC HIỆN 

(Tổ thẩm định sử dụng bảng này, kết hợp với các chỉ tiêu chứng nhận và phương pháp chứng 

nhận quy định tại Phụ lục III và IV kèm theo Quy chế sử dụng NHCN tiến hành kiểm tra, đánh 

giá) 

A. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT DÊ TƯƠI (CHƯA QUA CHẾ BIẾN) 

I. VỀ NGUỒN GỐC 

STT Chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá 
Kết quả 

Ghi chú 
Có Không 

1 Thuộc giống dê Boer hoặc Bách Thảo [   ] [   ]  

2 
Độ tuổi: từ 3 - 9 tháng (không kể thời gian nằm 

trong bụng mẹ) 
[   ] [   ] 

 

3 
Được nuôi và sinh sống liên tục trên phạm vi 

địa bàn được thể hiện tại Bản đồ khu vực địa 
[   ] [   ] 
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lý vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN “Dê 

Hương Sơn - Hà Tĩnh”, và xuất phát từ vùng 

hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc được chứng 

nhận VietGAHP. 

II. CÁC TIÊU CHÍ VỀ CẢM QUAN SẢN PHẨM 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả Ghi chú 

Đạt Không 

1 
Trạng thái (thịt 

sống) 

Bề mặt khô, sạch, không 

dính lông và tạp chất, mặt 

cắt mịn, có độ đàn hồi, sau 

khi ấn ngón tay vào thịt 

không để lại dấu ấn trên bề 

mặt thịt; thịt mềm, vân thịt 

khá đều đến đều, có độ 

bóng, độ sáng, có mỡ giắt 

xen giữa các sợi cơ hoặc 

chỉ có ở dạng vết (rất ít) 

[   ] [   ] 

Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt. 

2 
Màu sắc (thịt 

sống) 

Có mùi đặc trưng, không 

có mùi lạ, thoang thoảng 

mùi thảo mộc hoặc không 

có mùi tanh hoặc có mùi 

tanh nhẹ 

[   ] [   ] 

3 Mùi (thịt sống) 

Có mùi đặc trưng, không 

có mùi lạ, thoang thoảng 

mùi thảo mộc hoặc không 

có mùi tanh hoặc có mùi 

tanh nhẹ 

[   ] [   ] 

4 Mùi (thịt luộc) 

Có mùi thơm, đặc trưng 

của sản phẩm, không có 

mùi lạ 

[   ] [   ] 

5 Vị (thịt luộc) 

Có vị ngọt, đặc trưng của 

sản phẩm, không có vị lạ 

không có đến có vị béo nhẹ 

[   ] [   ] 

III. CÁC TIÊU CHÍ VỀ THÀNH PHẦN LÝ HÓA1 

Chỉ tiêu Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không 

Phản ứng định tính hydro 

sulfua (H2S) 
Âm tính [   ] [   ] 

Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 

Hàm lượng amoniac ≤ 35 mg/100g [   ] [   ] 

Đối với giống dê Boer 

Ẩm độ 71,3 - 73,90 %; [   ] [   ] 

Độ pH 5,84 - 6,07 [   ] [   ] 

 
1 Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT 
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Năng lượng 105 - 136 kcal/100g [   ] [   ] 

Hàm lượng protein ≥ 19,2 %; [   ] [   ] 

Hàm lượng lipit ≤ 6,56 % [   ] [   ] 

Hàm lượng khoáng tổng 

số 
≥ 142 mg/kg [   ] [   ] 

Đối với giống dê Bách Thảo  

Ẩm độ 70,3 - 72,4%; [   ] [   ] Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 

Độ pH 5,97 - 6,11 [   ] [   ] 

Năng lượng 131 kcal/100g [   ] [   ] 

Hàm lượng protein 19,7 %; [   ] [   ] 

Hàm lượng lipit 5,75 %; [   ] [   ] 

Hàm lượng khoáng tổng 

số 
≥ 140 mg/kg [   ] [   ] 

III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM2 

Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả Ghi chú 

Đạt Không 

Hàm lượng kim loại nặng 

TCVN 7046:2019 

[   ] [   ] Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 

Dư lượng thuốc thú y [   ] [   ] 

Dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật 
[   ] [   ] 

Chỉ tiêu vi sinh vật [   ] [   ] 

Chỉ tiêu ký sinh trùng [   ] [   ] 

B. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊ DÊ THUI 

I. VỀ NGUỒN GỐC 

TT Chỉ tiêu đánh giá 
Kết quả 

Ghi chú 
Có Không 

1 Thuộc giống dê Boer hoặc Bách Thảo [   ] [   ]  

2 
Độ tuổi: ≥ 10 tháng (không kể thời gian nằm 

trong bụng mẹ) 
[   ] [   ] 

 

3 

Được nuôi và sinh sống liên tục trên phạm vi 

địa bàn được thể hiện tại Bản đồ khu vực địa lý 

vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN “Dê 

Hương Sơn - Hà Tĩnh”, và xuất phát từ vùng 

hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc được chứng 

nhận VietGAHP 

[   ] [   ] 

 

II. CÁC TIÊU CHÍ CẢM QUAN 

Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không 

Trạng thái 

Đặc trưng cho sản phẩm, phần da khô 

ráo, phần thịt chín vừa, không bị khô; 

thịt khá mềm đến mềm, vân thịt khá 

[   ] [   ] 

Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

 
2 Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT 
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đều đến đều, có độ bóng, có độ sáng, 

có mỡ giắt xen giữa các sợi cơ hoặc 

chỉ có ở dạng vết (rất ít) 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 

Màu sắc 
Đặc trưng cho sản phẩm, thịt có màu 

đỏ hồng đến nâu nhạt và nâu đất 
[   ] [   ] 

Mùi 

Đặc trưng cho sản phẩm, không có 

mùi lạ, không có đến có thoang 

thoảng mùi thảo mộc 

[   ] [   ] 

Vị 
Đặc trưng cho sản phẩm, không có vị 

lạ, không có hoặc có vị béo 
[   ] [   ] 

Tạp chất lạ 

nhìn thấy 

bằng mắt 

thường 

Không được có [   ] [   ] 

III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ THÀNH PHẦN LÝ HÓA3 

Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không 

Hàm lượng amoniac ≤ 40 mg/100g [   ] [   ] Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 

Trị số peroxide ≤ 120 meq/kg [   ] [   ] 

Đối với giống dê Boer 

Ẩm độ 65,3 - 67,7% [   ] [   ] 

Độ pH 5,75 - 5,90 [   ] [   ] 

Năng lượng 190 - 193 kcal/100g [   ] [   ] 

Hàm lượng protein ≥ 23,65 % [   ] [   ] 

Hàm lượng lipit ≤ 9,76 % [   ] [   ] 

Hàm lượng khoáng tổng 

số 
156,3 mg/kg [   ] [   ] 

Đối với giống dê Bách Thảo 

Ẩm độ 65,3 - 68,1%; [   ] [   ] 

Độ pH 5,80 - 5,86 [   ] [   ] 

Năng lượng 182 - 185 kcal/100g [   ] [   ] 

Hàm lượng protein ≥ 26,9% [   ] [   ] 

Hàm lượng lipit  ≤ 8,14% [   ] [   ] 

Hàm lượng khoáng tổng 

số 
≥ 172 mg/kg [   ] [   ] 

III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM4 

Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không 

Giới hạn tối đa 

hydrocacbon thơm đa 

vòng 

TCVN 7049:2020 về 

Thịt chế biến đã qua xử lý 

nhiệt 

[   ] [   ] 

Nếu đa số mẫu được 

chọn ngẫu nhiên để 

kiểm tra mà không 

 
3 Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT 

 
4 Chỉ thực hiện khi các tiêu chí về cảm quan sản phẩm KHÔNG ĐẠT 



14 

 

 

Chỉ tiêu vi sinh vật [   ] [   ] đáp ứng tiêu chuẩn 

thì đánh dấu không 

đạt 
Phụ gia thực phẩm [   ] [   ] 

C. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MUA BÁN THỊT DÊ TƯƠI, THỊT DÊ THUI VÀ NHÀ HÀNG, 

QUÁN ĂN CÓ CUNG CẤP SẢN PHẨM THỊT DÊ TƯƠI, THỊT DÊ THUI 

Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không 

Đăng ký kinh 

doanh 

Cơ sở kinh doanh có đăng ký kinh 

doanh và được phép hoạt động 

cho ngành nghề có liên quan theo 

quy định pháp luật 

[   ] [   ] 

 

An toàn thực 

phẩm 

Cơ sở kinh doanh phải có giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm theo quy định của 

pháp luật 

[   ] [   ] 

 

Đối tượng kinh 

doanh 

Có hoạt động kinh doanh 01 trong 

các sản phẩm thịt dê tươi (chưa 

qua chế biến) và thịt dê thui đã 

được cấp quyền sử dụng NHCN 

[   ] [   ] 

 

III. NHÓM CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

IV.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Kết luận của Tổ thẩm định: 

1. Sản phẩm Thịt dê tươi  Đáp ứng 

  Không đáp ứng 

2. Sản phẩm Thịt dê thui  Đáp ứng 

  Không đáp ứng 

3. Dịch vụ mua bán thịt dê tươi/thịt dê thui   Đáp ứng 

 Không đáp ứng 

4. Nhà hàng cung cấp sản phẩm thịt dê 

tươi/thịt dê thui 

 Đáp ứng 

 Không đáp ứng 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

2. Đề nghị khắc phục (nếu có) 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

3. Ý kiến của chủ đơn: ...........................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
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Vấn đề khác: ..........................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 

               Kết quả kiểm tra, đánh giá đã được đọc lại cho Tổ thẩm định, chủ đơn/đại diện chủ 

đơn cùng nghe và thống nhất xác nhận kết quả. Kết quả làm việc được lập thành 02 bản, có nội 

dung như nhau, 01 bản Tổ thẩm định giữ, 01 bản lưu tại cơ sở được kiểm tra. 

 

Chủ đơn/Đại diện chủ đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đại diện Tổ thẩm định 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu DHS/03-TDDK 

SỔ THEO DÕI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG  

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DÊ HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH” 

 

STT 
Số đơn 

Ngày nộp đơn 

Số GCN 

Ngày cấp 

Người nộp đơn/ người sử dụng, 

Địa chỉ 

Số điện thoại 

Email 

Thông tin Cấp đổi/  

Cấp lại/ gia hạn 

   

 

   

    

   

 

   

    

   

 

   

    

   

 

   

    

    



 

 

 

 Mẫu DHS/04-QĐC 

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-SKHCN Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận                                                

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SKHCN ngày 04/11/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê 

Hương Sơn - Hà Tĩnh”; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-SKHCN ngày … tháng …. năm 2025 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn về cấp phép và thu hồi quyền sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương 

Sơn - Hà Tĩnh” ngày......tháng...... năm........; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương 

Sơn - Hà Tĩnh” cho: 

Người sử dụng: …………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………….. 

Sản phẩm/ dịch vụ chứng nhận: …………………………………. 

Khu vực địa lý được chứng nhận: ……………………………….. 

( Có địa điểm khác theo danh sách đính kèm quyết định cấp Giấy chứng nhận) 

Điều 2. Ghi nhận Quyết định vào cơ sở dữ liệu thông tin quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”.  

Điều 3. Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan; Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, CN&DMST.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Mẫu DHS/05-GCN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

“DÊ HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH”  

Số: … …/GCN-DHS 

(Cấp theo Quyết định số: …../QĐ-KHCN ngày .…. tháng .….năm ….. 

của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh) 

Người sử dụng: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

Được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”:  

[Logo NHCN “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được lựa chọn] 

Thời hạn hiệu lực: Từ ngày … tới ngày …. (03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng 

nhận), có thể gia hạn. 

Sản phẩm/dịch vụ được chứng nhận:  

 Thịt dê tươi (chưa qua chế biến) 

 Thịt dê thui. 

 Mua bán thịt dê tươi (chưa qua chế biến), thịt dê thui. 

 Nhà hàng, quán ăn có sản phẩm thịt dê tươi (chưa qua chế biến), thịt dê thui. 

 

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng được thực hiện theo Quy chế sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được ban hành theo Quyết định số 652/QĐ-

SKHCN ngày 04/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh và các văn bản quản 

lý khác của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận ban hành./. 

 

 Hà Tĩnh, ngày … tháng …… năm ………… 

GIÁM ĐỐC 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


